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KẾ HOẠCH

Thực hiện giáo dục STEM, năm học 2023-2024

Căn cứ Công văn số 1358/SGDĐT-GDMNTH, ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục STEM cấp Tiểu học kể từ năm học 2022-2023;                                                                                                                                                                                           
Thực hiện Công văn số 1025/PGDĐT, ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hồng về việc hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục STEM cấp Tiểu học kể từ năm học 2022-2023; Công văn số 1339/PGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Phòng GDĐT về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 109/KHSGDĐT của Sở GDĐT ngày 03 tháng 10 năm 2022;
Thực hiện Kế hoạch số 189/KH-THTTB2, ngày 20 tháng 09 năm 2023 của Trường Tiểu học Tân Thành B2 về Kế hoạch giáo dục năm học 2023-2024;
Thực hiện Kế hoạch số 184/KH-THTTB2, ngày 14 tháng 09 năm 2023 của Trường Tiểu học Tân Thành B2 về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2023-2024.
Trường Tiểu học Tân Thành B2 xây dựng kế hoạch thực hiện giáo dục STEM kể từ năm học 2023-2024, cụ thể như sau: 
I. Mục đích 

1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về vị trí, vai trò và ý nghĩa của giáo dục STEM/STEAM trong thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) 2018; thống nhất nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục STEM/STEAM; bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lí, năng lực tổ chức hoạt động giáo dục STEM/STEAM cho giáo viên tại nhà trường.
2. Thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục STEM/STEAM nhằm hỗ trợ, tăng cường giáo dục Toán, Khoa học, Kĩ thuật, Công nghệ và Nghệ thuật, thông qua đó trang bị, củng cố kiến thức, hình thành kĩ năng, phát triển phẩm chất, năng lực góp phần thực hiện mục tiêu, yêu cầu cần đạt theo CTGDPT 2018.

3. Thúc đẩy dạy học tích hợp; giúp học sinh áp dụng kiến thức Toán, Khoa học, Kĩ thuật, Công nghệ và Nghệ thuật vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn trong một bối cảnh cụ thể một cách sáng tạo; xây dựng môi trường học tập hứng thú, khơi gợi niềm say mê học tập, giúp học sinh có cơ hội khám phá khoa học, kĩ thuật, ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống và tạo ra những sản phẩm hữu ích; bước đầu làm quen với công nghệ, khám phá tiềm năng của bản thân.

4. Tổ chức các hoạt động giáo dục STEM/STEAM cần bám sát chương trình các môn học/hoạt động giáo dục có liên quan, điều kiện của nhà trường để đảm bảo phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lí, trình độ phát triển nhận thức của học sinh; đảm bảo mục tiêu, yêu cầu cần đạt của các môn học/hoạt động giáo dục theo qui định của chương trình, không gây áp lực, quá tải cho học sinh.

II. Qui trình tổ chức hoạt động giáo dục STEM

1. Qui trình nghiên cứu khoa học

a) Bước 1: Quan sát và đặt câu hỏi

b) Bước 2: Đưa ra dự đoán

c) Bước 3: Đề xuất phương án

d) Bước 4: Thực hiện thí nghiệm và kết luận

2. Qui trình thiết kế kĩ thuật

a) Bước 1: Xác định vấn đề

Giáo viên chủ động đặt ra tình huống để khơi gợi ý tưởng sản phẩm từ học sinh. Sản phẩm được đề xuất thực hiện cần làm rõ các yêu cầu cụ thể theo các tiêu chí để làm cơ sở cho quá trình nghiên cứu, thiết kế, chế tạo.

b) Bước 2: Nghiên cứu kiến thức nền

Để giải quyết nhiệm vụ được đặt ra, học sinh sẽ tìm hiểu các thông tin liên quan. Thông tin tìm hiểu tổng quan có thể được thực hiện thông qua đọc sách, tài liệu, thiết bị minh hoạ, mẫu, … Giáo viên tổ chức cách hoạt động để học sinh suy nghĩ, nêu các thắc mắc về thông tin hay kiến thức sản phẩm. Giáo viên có thể khuyến khích học sinh tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức để sử dụng vào việc đề xuất, thiết kế sản phẩm.

c) Bước 3: Đề xuất và lựa chọn giải pháp

Học sinh đề xuất các giải pháp dựa trên những thông tin, kiến thức đã tìm hiểu được. Giáo viên có thể tổ chức để học sinh chia sẻ ý tưởng thiết kế của mình với nhau để từ đó có thể giúp các em điều chỉnh và hoàn thiện thiết kế.

d) Bước 4: Chế tạo, thử nghiệm và đánh giá

Tổ chức cho học sinh tiến hành chế tạo mẫu theo bản thiết kế, kết hợp tiến hành thử nghiệm trong quá trình chế tạo. Hướng dẫn học sinh đánh giá mẫu và điều chỉnh thiết kế ban đầu để bảo đảm mẫu chế tạo là khả thi.

đ) Bước 5: Chia sẻ, thảo luận, điều chỉnh

Tổ chức cho học sinh trình bày sản phẩm học tập đã hoàn thành; trao đổi, thảo luận, đánh giá để tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện.

III. Các hình thức tổ chức giáo dục STEM

Giáo dục STEM là một phương thức giáo dục nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức khoa học gắn liền với ứng dụng của chúng trong thực tiễn.

Nội dung bài học theo chủ đề (sau đây gọi chung bài học) STEM gắn với việc giải quyết tương đối trọn vẹn một vấn đề, trong đó học sinh được tổ chức tham gia học tập một cách tích cực, chủ động và biết vận dụng kiến thức vừa học để giải quyết vấn đề đặt ra; thông qua đó góp phần hình thành phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Tùy thuộc vào đặc thù từng môn học và điều kiện cơ sở vật chất, giáo viên có thể áp dụng linh hoạt các hình thức tổ chức giáo dục STEM như sau:

1. Bài học STEM

Ðây là quá trình dạy học dưới sự tổ chức của giáo viên, trong đó học sinh chủ động thực hiện các hoạt ðộng học tập trong một không gian, thời gian cụ thể để giải quyết các vấn ðề thực tiễn trên cơ sở vận dụng kiến thức, kĩ năng trong lĩnh vực STEM.
Ðặc điểm bài học STEM: Gắn với yêu cầu cần đạt trong chương trình; Thuộc kế hoạch dạy học các môn học STEM; Tích hợp nội môn hoặc liên môn; Dựa trên qui trình khám phá khoa học hoặc thiết kế kĩ thuật; Ðịnh hướng hoạt động, sản phẩm.
Ưu tiên sử dụng thiết bị, công nghệ sẵn có, dễ tiếp cận, chi phí thấp.

2. Tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM

Là hoạt động trải nghiệm được triển khai trong và ngoài nhà trường liên quan tới các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kĩ thuật, toán học và nghệ thuật nhằm khám phá, tìm hiểu, giải quyết vấn đề trong tự nhiên và trong thực tiễn cuộc sống.
Một số hình thức trải nghiệm STEM: Ngày hội STEM; Câu lạc bộ STEM; Thi sáng tạo khoa học - kĩ thuật - công nghệ; Tham quan thực tế, tìm hiểu nghề nghiệp STEM; …

3. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học

Là hoạt động khám phá, giải quyết vấn đề trong tự nhiên và thực tiễn cuộc sống trên cơ sở vận dụng kiến thức, kĩ nãng các môn khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học. Kết quả nghiên cứu thường có tính mới và tính sáng tạo.
Ðặc điểm nghiên cứu khoa học ở tiểu học: Nghiên cứu khoa học - kĩ thuật ở mức khởi đầu; Bám sát trên qui trình khám phá khoa học, thiết kế kĩ thuật; Giải quyết những vấn đề đõn giản, gần gũi (Kính vạn hoa, Rạp chiếu bóng mini, …).
Phát hiện năng khiếu, nuôi dưỡng đam mê cho học sinh tiểu học (câu lạc bộ; mô hình mới, sáng tạo; …).
Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp trường, huyện, cấp tỉnh được tổ chức hàng năm.
IV. Nội dung giáo dục STEM

1. Bài học STEM

1.1. Nội dung bài học STEM trong CTGDPT, gắn kết các vấn đề của thực tiễn xã hội.
Nội dung bài học STEM đuợc gắn kết với các vấn đề thực tiễn đời sống xã hội, khoa học, công nghệ và học sinh đuợc yêu cầu tìm các giải pháp để giải quyết vấn đề, chiếm lĩnh kiến thức, đáp ứng yêu cầu cần đạt của bài học.

Nội dung kiến thức của các bài học thuộc một môn học hoặc một số môn học trong chương trình; bảo đảm giải quyết được vấn đề đặt ra một cách tương đối trọn vẹn.
1.2.  Bài học STEM dựa theo qui trình thiết kế kĩ thuật
Bài học STEM được xây dựng dựa theo qui trình thiết kế kĩ thuật với tiến trình bao gồm 5 bước: 
+ Xác định vấn đề
+ Nghiên cứu kiến thức nền
+ Đề xuất và lựa chọn giải pháp
+ Chế tạo, thử nghiệm và đánh giá

+ Chia sẻ thảo luận và điều chỉnh

1.3. Phương pháp dạy học đưa học sinh vào các hoạt động tìm tòi và khám phá, định hướng hành động
Hoạt động học của học sinh được thiết kế theo hướng mở về điều kiện thực hiện nhưng cụ thể về tiêu chí của sản phẩm cần đạt.

Hoạt động học của học sinh là hoạt động được chuyển giao và hợp tác; quyết định về giải pháp giải quyết vấn đề là của học sinh.

Học sinh thực hiện các hoạt động trao đổi thông tin để chia sẻ ý tưởng và thiết kế lại nguyên mẫu của mình nếu cần.

Học sinh tự điều chỉnh các ý tưởng của mình và xây dựng hoạt động tìm tòi, khám phá của bản thân.

1.4. Hình thức tổ chức dạy học cần lôi cuốn học sinh vào hoạt động kiến tạo, tăng cường hoạt động nhóm, tự lực chiếm lĩnh kiến thức mới và vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề.

Hình thức tổ chức bài học STEM có thể linh hoạt, kết hợp các hoạt động trong và ngoài lớp học nhưng cần đảm bảo mục tiêu dạy học của phần nội dung kiến thức trong chương trình.

Tăng cường tổ chức hoạt động theo nhóm để phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh nhưng phải chỉ rõ nhiệm vụ và sản phẩm cụ thể của mỗi học sinh trong nhóm.

1.5. Thiết bị dạy học cần lưu ý đến việc sử dụng thiết bị, công nghệ sẵn có, dễ tiếp cận với chi phí tối thiểu.

Sử dụng tối đa các thiết bị sẵn có thuộc danh mục thiết bị dạy học tối thiểu theo qui định.

Tăng cường sử dụng các vật liệu, công cụ gia dụng, công nghệ sẵn có, dễ tiếp cận, chi phí rẻ và an toàn.

Khuyến khích sử dụng các nguồn tài nguyên số bổ trợ, thí nghiệm ảo, mô phỏng, phần mềm, có thể dễ dàng truy cập sử dụng trong và ngoài lớp học để học sinh chủ động học tập.
1.6. Gợi ý thời điểm tổ chức bài học stem

(Có phụ lục đính kèm: Kế hoạch bài học stem lớp 1,2,3,4)
2. Hoạt động trải nghiệm STEM 
Nội dung hoạt động trải nghiệm STEM được lựa chọn phải gắn với việc thực hiện mục tiêu của CTGDPT, tạo hứng thú và động lực học tập nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh.

Chú trọng những hoạt động liên quan, hoạt động tiếp nối ở mức vận dụng (thiết kế, thử nghiệm, thảo luận và chỉnh sửa) các hoạt động của bài học STEM trong chương trình, tập trung vào việc giải quyết các vấn đề của thực tiễn xã hội, khoa học và công nghệ.

Nội dung hoạt động trải nghiệm STEM có thể gắn với các hoạt động nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực STEM nhằm bổ trợ cho quá trình học tập, tạo hứng thú và động lực học tập, góp phần định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM cần phong phú, đa dạng, lôi cuốn học sinh vào hoạt động tìm tòi, khám phá và vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề trong thực tiễn xã hội, khoa học và công nghệ.

Hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM có thể linh hoạt, kết hợp các hoạt động trong trường (dưới hình thức câu lạc bộ) và ngoài trường (tìm tòi, khám phá thực tiễn).

Tăng cường tổ chức hoạt động theo nhóm để phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh nhưng cần đảm bảo chỉ rõ nhiệm vụ và sản phẩm cụ thể của mỗi học sinh trong nhóm.

3. Nghiên cứu khoa học 
Thực hiện giáo dục STEM thông qua các hình thức nghiên cứu khoa học ở mức độ khởi đầu, không nhằm mục đích tạo ra một lí thuyết mới, nhấn mạnh việc tạo cơ hội cho học sinh phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên theo qui trình nghiên cứu khoa học.

V. Xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề STEM

1. Qui trình xây dựng chủ đề STEM

a) Bước 1: Tìm ý tưởng cho chủ đề STEM 

Ý tưởng chủ đề STEM có thể được hình thành dựa vào nhiều cách, trong đó, một số cách phổ biến có thể đề cập như:

- Nội dung có tính ứng dụng, liên hệ thực tiễn, các phần thực hành thí nghiệm trong chương trình các môn học.

- Việc đáp ứng một số nhu cầu thiết thực trong sinh hoạt hàng ngày/sản xuất/cuộc sống/học tập; những tin tức về các vấn đề thực tiễn trên các phương tiện truyền thông.

- Câu chuyện về các phát minh và nhu cầu thử nghiệm, chứng minh.

- Ý tưởng từ những chủ đề, hoạt động, dự án có sẵn.
* Lưu ý khi xây dựng chủ đề STEM cấp tiểu học

- Nội dung chủ đề STEM bám sát chương trình giáo dục cấp tiểu học.

- Các vấn đề đặt ra trong bài học STEM gắn với vấn đề thực tiễn.

- Để giải quyết vấn đề học sinh cần thực hành, trải nghiệm, định hướng chế tạo/cải tiến sản phẩm.

- Học sinh có cơ hội tham gia hoạt động nhóm hiệu quả để giải quyết vấn đề.

- Giải pháp cho vấn đề hướng đến nhiều phương án và xem thất bại là một phần của quá trình học tập.

- Ưu tiên sử dụng các nguyên vật liệu, thiết bị và công nghệ sẵn có, dễ tiếp cận với chi phí tối thiểu. 

b) Bước 2: Xây dựng tình huống có vấn đề

Dựa trên ý tưởng chủ đề STEM, giáo viên xây dựng một tình huống cụ thể mang tính thực tiễn khiến học sinh nhận ra nhu cầu cần thực hiện một nhiệm vụ cụ thể để giải quyết vấn đề. Tình huống đặt ra cần có tiềm năng trong việc khuyến khích học sinh hoạt động và vận dụng kiến thức của nhiều môn học khác nhau, có tính khả thi về thời gian, phù hợp với năng lực của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường và địa phương, … Ngoài ra, các tình huống cũng cần phù hợp với sở trường, đặc điểm của đối tượng học sinh, rạo ra sự quan tâm, hứng thú của học sinh thông qua việc thấy ý nghĩa và lợi ích của việc thực hiện.

c) Bước 3: Xây dựng tiêu chí của sản phẩm/giải pháp giải quyết vấn đề  

Giáo viên cần xác định các tiêu chí cụ thể cho sản phẩm sao cho: Học sinh cần huy động kiến thức đã học hoặc khám phá/hình thành được kiến thức mới để đáp ứng các yêu cầu sản phẩm do giáo viên đưa ra; Học sinh vận dụng kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn để đề xuất được các giải pháp có tính khoa học và khả thi; Chế tạo sản phẩm; cải tiến, phát triển sản phẩm; Thông qua việc thực hiện cách hoạt động được thiết kế trong chủ đề, học sinh có cơ hội phát triển các năng lực chung, bao gồm năng lực hợp tác, tự học, giải quyết vấn đề sáng tạo.

d) Bước 4: Thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy học/giáo dục

Ở cấp tiểu học, các chủ đề STEM chủ yếu tổ chức theo hình thức bài học STEM hoặc hoạt động trải nghiệm STEM.

2. Cấu trúc các hoạt động học của bài học STEM có thể được chia thành 03 hoạt động chính

2.1. Hoạt động 1: Mở đầu (Xác định vấn đề)

Trong hoạt động này, giáo viên cần đưa ra tình huống có vấn đề, cần giải quyết và giao nhiệm vụ cụ thể cho học sinh là tạo ra một sản phẩm nào đó để giải quyết vấn đề đặt ra. Sản phẩm này cũng cần được mô tả rõ các tiêu chí (yêu cầu cần thoả mãn, có vai trò như mục tiêu nhắm đến và là cơ sở để huy động kiến thức, kĩ năng khi thiết kế thực hiện).

2.2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (Nghiên cứu kiến thức nền)

Giáo viên tổ chức hoặc hướng dẫn học sinh học kiến thức mới của bài học, sử dụng để giải quyết vấn đề đặt ra.

2.3. Hoạt động 3: Luyện tập, thực hành, vận dụng, trải nghiệm (tìm giải pháp, chế tạo, chia sẻ).

- Đề xuất giải pháp, lập kế hoạch thực hiện.

- Thực hiện luyện tập, thực hành, vận dụng thông qua chế tạo, thử nghiệm, đánh giá (đối với qui trình thiết kế kĩ thuật) hoặc đề xuất và thực hiện thí nghiệm, ghi nhận dữ liệu và kết luận (qui trình nghiên cứu khoa học).

- Học sinh đại diện các nhóm chia sẻ, báo cáo, điều chỉnh, làm nổi bật “đầu ra” của hoạt động dạy học là nhằm cơ hội cho học sinh vận dụng kiến thức đã học để phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh từ trong thực tế của cuộc sống.

VI. Chuẩn bị điều kiện triển khai giáo dục STEM

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ hoạt động giáo dục STEM, trong đó, quan tâm triển khai hệ thống các không gian trải nghiệm khoa học, công nghệ giúp học sinh trải nghiệm và hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo.

Kết nối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trung tâm nghiên cứu, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,… để khai thác nguồn lực về con người, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hỗ trợ các hoạt động giáo dục STEM.

Huy động các nguồn lực tham gia giáo dục STEM.
VII. Thiết bị phục vụ giáo dục STEM

Thiết bị dạy học cần lưu ý đến việc sử dụng thiết bị, công nghệ sẵn có, dễ tiếp cận với chi phí tối thiếu.

Sử dụng tối đa các thiết bị sẵn có thuộc danh mục thiết bị dạy học tối thiểu theo qui định.

Tăng cường sử dụng các vật liệu, công cụ gia dụng, công nghệ sẵn có, dễ tiếp cận, chi phí rẻ và an toàn.

Khuyến khích sử dụng các nguồn tài nguyên số bổ trợ, thí nghiệm ảo, mô phỏng, phần mềm, có thể dễ dàng truy cập sử dụng trong và ngoài lớp học để học sinh chủ động học tập.

VIII. Đánh giá kết quả học tập

Việc đánh giá kết quả học tập trong giáo dục STEM ở tiểu học thực hiện theo các qui định tại: Thông tư số 30/2014/TT-BGDÐT, ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ GDÐT và các qui định tại Thông tư số 22/2016/TT-BGDÐT, ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ GDÐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của qui định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDÐT, ngày 28 tháng 8 nãm 2014 của Bộ GDÐT được áp dụng theo lộ trình triển khai CTGDPT 2018 cấp tiểu học; Thông tư số 27/2020/TT-BGDÐT, ngày 04 tháng  9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDÐT về đánh giá học sinh tiểu học. Các văn bản hướng dẫn khác của Bộ GDÐT, ...
IX. Tổ chức thực hiện

1. Hiệu trưởng
Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện giáo dục STEM trong kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp với điều kiện của nhà trường và địa phương.

Tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ quản lí, giáo viên về giáo dục STEM, xây dựng và thực hiện bài học/chủ đề STEM; kĩ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm STEM và năng lực hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học - kĩ thuật; động viên học sinh tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng; giao lưu khoa học - kĩ thuật các đơn vị bạn.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và cộng đồng trên địa bàn về chủ trương triển khai giáo dục STEM trong nhà trường.

Tổ chức dạy học theo phương thức giáo dục STEM và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo chất lượng, hiệu quả nhất.
Chú trọng công tác truyền thông cho cha mẹ học sinh và cộng đồng về giáo dục STEM.

Báo cáo sơ kết chậm nhất 08 ngày sau khi kết thúc học kì 1 và báo cáo tổng kết chậm nhất sau 08 ngày kết thúc năm học về Phòng GDĐT qua bộ phận chuyên môn cấp Tiểu học (theo biểu mẫu tại phụ lục đính kèm).
Sau khi tổ chức dạy học chủ đề STEM, chỉ đạo tổ chuyên môn tiến hành đánh giá, phân tích rút kinh nghiệm trong lần sinh hoạt chuyên môn gần nhất để định hướng cho các lần thực hiện tiếp theo.

2. Trách nhiệm của giáo viên

Chủ động xây dựng kế hoạch của cá nhân để thực hiện giáo dục STEM trong quá trình thực hiện CTGDPT theo kế hoạch giáo dục nhà trường.

Tham gia tập huấn đầy đủ và có chất lượng các buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên môn do trường và các cấp quản lí tổ chức; chủ động trao đổi các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện giáo dục STEM.

Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; phát hiện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện giáo dục STEM và kịp thời đề xuất những biện pháp giải quyết khó khăn.

Tích cực tự làm thiết bị dạy học và xây dựng học liệu điện tử phục vụ giáo dục STEM theo phân công của tổ/nhóm chuyên môn.

Tích cực truyền thông tới cha mẹ học sinh và cộng đồng về giáo dục STEM.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện giáo dục STEM năm học 2023-2024. Yêu cầu Cán bộ quản lí, giáo viên nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc, cần báo cáo kịp thời về bộ phận chuyên môn để được hướng dẫn./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo Phòng GDĐT (để b/c);
- PHT, Tổ trưởng, GV ( t/h);
- Lưu: VT, Tuấn.

	HIỆU TRƯỞNG
Đỗ Văn Bàng


*LỚP 1
 KẾ HOẠCH DẠY HỌC BÀI HỌC STEM - LỚP 1
	STT
	Tên bài
	Môn chủ đạo và tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mô tả bài học
	Gợi ý thời điểm tổ chức

(Nêu rõ bài học STEM dạy thay thế những hoạt động nào SGK. Với những bài thay thế hoàn toàn chỉ ghi tên bài)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Chân trời
sáng tạo
	

	1
	Trải nghiệm cùng khay 10 học Toán 
	Môn chủ đạo:

Toán học
	 Đếm, đọc được các số trong phạm vi 10. 
	Thực hiện được đếm, đọc, viết các số trong phạm vi 10, phối hợp một số kĩ năng gấp, xé, cắt, dán,... để tạo ra dụng cụ khay 10 học Toán.
	Bài 17: Số 10 (tiết 2,3)
	Tuần 9 -10

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.

– Phối hợp được một số kĩ năng: gấp, vẽ,... trong thực hành, sáng tạo.

– Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
	
	
	

	2
	Dụng cụ so sánh số trong phạm vi 10
	Môn chủ đạo:

Toán học


	– Có biểu tượng ban đầu về nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau.

– So sánh được số lượng của hai nhóm đồ vật qua dụng cụ so sánh, sử dụng được các từ nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau.
	Thực hiện được so sánh hai số trong phạm vi 10, phối hợp một số kĩ năng xé, cắt, dán,... để tạo dụng cụ so sánh số.


	Thực hành và trải nghiệm Sông nước miền Tây
	Tuần 11,12,13

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.

– Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, dán,... trong thực hành, sáng tạo.

– Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
	
	
	

	3
	Thực hành cùng thẻ học Toán
	Môn chủ đạo:

Toán học
	– Đếm, đọc, viết được các số trong phạm vi 10.

– So sánh và sắp xếp được thứ tự các số trong phạm vi 10.
	Thực hiện được đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10, phối hợp một số kĩ năng xé, cắt, dán, vẽ,... để làm thẻ học Toán.


	Em làm được những gì
	Tuần 10

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.

– Phối hợp được một số kĩ năng: gấp, vẽ,... trong thực hành, sáng tạo.

– Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
	
	
	

	4
	Thực hành trang trí lớp học bằng các hình hình học
	Môn chủ đạo:

Toán học


	– Có biểu tượng ban đầu (trực quan, tổng thể) về hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.

– Nhận biết được các hình trên thông qua các đồ vật thật, hình vẽ, các đồ dùng học tập.
	Thực hành lắp ghép, tạo hình từ những hình đã học, phối hợp một số kĩ năng xé, cắt, dán, vẽ,... để làm các sản phẩm trang trí.


	Xếp hình
	Tuần 3

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.

– Phối hợp được một số kĩ năng: vẽ, cắt, dán, tạo hình... trong thực hành, sáng tạo.

– Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
	
	
	

	5
	Dụng cụ tính cộng, tính trừ
	Môn chủ đạo:

Toán học
	Thực hiện được phép cộng, phép  trừ các số trong phạm vi 10.
	Thực hiện được cộng, trừ các số trong phạm vi 10, phối hợp một số kĩ năng xé, cắt, dán, vẽ,... để tạo dụng cụ tính cộng, tính trừ.
	Bài 26: Em làm được những gì?
	Tuần 18

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.

– Phối hợp được một số kĩ năng: vẽ, cắt, dán, tạo hình... trong thực hành, sáng tạo.

– Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
	
	
	

	6
	Thực hành tính nhẩm
	Môn chủ đạo: Toán học
	Thực hiện được phép cộng, phép  trừ các số trong phạm vi 10.
	Thực hiện được cộng, trừ nhẩm các số trong phạm vi 10, phối hợp một số kĩ năng cắt, dán, vẽ,... để tạo dụng cụ thực hành tính nhẩm.


	Em làm được những gì?( Tiết 2,3)
	Tuần 18

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.

– Phối hợp được một số kĩ năng: vẽ, cắt, dán, tạo hình... trong thực hành, sáng tạo.

– Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
	
	
	

	7
	Đèn tín hiệu và biển báo giao thông
	Môn chủ đạo:

Tự nhiên và Xã hội
	– Nói được tên và ý nghĩa của một số biển báo và đèn hiệu giao thông.
– Thực hành: đi bộ qua đường theo sơ đồ: đoạn đường không có đèn tín hiệu giao thông; đoạn đường có đèn tín hiệu giao thông.
	Nói được tên, ý nghĩa của một số đèn hiệu, biển báo giao thông và vận dụng nhận dạng hình phẳng, thực hiện tạo hình mô hình đèn hiệu và biển báo giao thông.
	Bài 14 : Đi đường an toàn


	Tuần 14

	
	
	Môn tích hợp: Toán học
	– Nhận dạng được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, khối hộp thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.
	
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Nêu được tên một số công cụ, vật liệu để thực hành, sáng tạo.

– Sử dụng được vật liệu sẵn có để thực hành, sáng tạo.
	
	
	

	8
	Triển lãm sản phẩm STEM cuối học kì 1
	Môn chủ đạo: Mĩ thuật
	– Sử dụng được giấy, vật liệu sẵn có để trang trí tem sản phẩm bài học, tên nhóm, gian trưng bày có tính thẩm mĩ, sáng tạo.

– Trưng bày được sản phẩm theo nhóm có tính hài hòa và chia sẻ cảm nhận về các sản phẩm của cá nhân, của bạn.

Thực hiện được việc đo và ước lượng khu vực trang trí, trưng bày sản phẩm. kích thước tem của của các sản phẩm, gian trưng bày
	- Biết tập hợp các sản phẩm của cá nhân để trưng bày theo nhóm có khoa học và thẩm mĩ. Sắp xếp theo tỷ lệ to nhỏ, theo gam màu, thứ tự, tính năng của các nhóm sản phẩm bài học.

-  Trưng bày được sản phẩm có tính thẩm mĩ đẹp mắt, nhỏ trước, lớn sau, Màu sắc hài hòa.

-Tập hợp tính số lượng sản phẩm. Chọn vị trí để đo tính kích thước độ cao, rộng khu vực trang trí để trưng bày sản phẩm. Sản phẩm có kích thước lớn bày phía sau, nhỏ phía trước.

- Lựa chọn kích thước để cắt tem viết tên bài, sản phẩm sao cho phù hợp khi trưng bày.
	
	

	9
	Cây xung quanh em
	Môn chủ đạo:

Tự nhiên & Xã hội
	– Vẽ hoặc sử dụng được sơ đồ có sẵn để chỉ và nói (hoặc viết) được tên các bộ phận bên ngoài của một số cây.

– Phân biệt được một số cây theo nhu cầu sử dụng của con người (cây bóng mát, cây ăn quả, cây hoa,...).
	Sử dụng được sơ đồ có sẵn để chỉ, nêu tên và đặt câu hỏi để tìm hiểu các bộ phận bên ngoài của cây; phân biệt được một số cây theo nhu cầu sử dụng của con người; vận dụng màu sắc hài hoà, kích thước các bộ phận cân đối thể hiện được đặc điểm của cây trong mô hình cây.
	Bài 16: Cây xung quanh em
	Tuần 18

	
	
	Môn tích hợp: Toán học
	– Thực hiện được việc đo và ước lượng độ dài 
	
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Sử dụng được vật liệu sẵn có để thực hành, sáng tạo.

– Trưng bày và nêu được tên sản phẩm, chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của cá nhân, của bạn bè.
	
	
	

	10
	Bảng các số từ 1 đến 100 
	Môn chủ đạo:

Toán học
	- Nhận biết được số 100; đọc, viết được số 100.
	Thực hiện được đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100, phối hợp một số kĩ năng vẽ, cắt, dán,... để tạo bảng các số từ 1 đến 100.
	Bảng các số từ 1 đến 100 (Tiết 2,3)
	Tuần 26

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Thực hiện được các bước trong thực hành tạo ra sản phẩm.
– Biết chia sẻ ý định sử dụng sản phẩm và bảo quản đồ dùng học tập.
	
	
	

	11
	Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi
	Tự nhiên & Xã hội
	–  Nêu được việc làm phù hợp để chăm sóc, bảo vệ vật nuôi.

– Làm được một số việc phù hợp để chăm sóc, bảo vệ và đối xử tốt với vật nuôi.

– Có ý thức giữ an toàn cho bản thân khi tiếp xúc với một số con vật và chia sẻ với những người xung quanh cùng thực hiện.
	Nêu và thực hiện được việc làm phù hợp để chăm sóc, bảo vệ và đối xử tốt với vật nuôi; có ý thức giữ an toàn cho bản thân khi tiếp xúc với một số con vật; vận dụng nhận dạng hình khối, đo độ dài, vẽ, cắt, dán,... để làm nhà cho vật nuôi.
	Bài 19: Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi
	Tuần 21

	
	
	Môn tích hợp: Toán học
	Thực hiện được việc đo độ dài bằng thước thẳng với đơn vị đo là cm.
	
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Làm được các sản phẩm vẽ, cắt, xé dán theo sở thích.
	
	
	

	12
	Trang trí cảnh quan nơi em sống
	Môn chủ đạo:

Tự nhiên & Xã hội
	– Giới thiệu được một cách đơn giản về quang cảnh làng xóm, đường phố qua quan sát thực tế cuộc sống hằng ngày và tranh ảnh hoặc video.

– Bày tỏ được sự gắn bó, tình cảm của bản thân với làng xóm hoặc khu phố của mình.
	Giới thiệu được về quang cảnh làng xóm, đường phố và bày tỏ được sự gắn bó, tình cảm của bản thân với làng xóm hoặc khu phố mình sinh sống; vận dụng nhận dạng hình phẳng và kĩ năng vẽ, cắt, dán,.. để làm sản phẩm trang trí cảnh quan nơi em sống.
	Bài 11: Nơi em sinh sống
	Tuần 11

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	Thực hiện được các bước trong thực hành tạo ra sản phẩm.
	
	
	

	13
	Mô hình tính hàng dọc
	Môn chủ đạo:

Toán học
	– Thực hiện được phép cộng, phép trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100. Thực hiện được tính nhẩm.
	Thực hiện được phép tính cộng, trừ không nhớ các số trong phạm vi 100, phối hợp một số kĩ năng cắt, dán, vẽ,... để tạo mô hình tính dọc.


	Các phép tính dạng 34 + 23, 57 – 23 (tiết 2, 3)
	Tuần 27

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.

– Phối hợp được một số kĩ năng: vẽ, tạo hình... trong thực hành, sáng tạo.

– Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
	
	
	

	14
	Đồng hồ tiện ích
	Môn chủ đạo:

Toán học
	– Biết xem giờ đúng trên đồng hồ.

– Đọc được giờ đúng trên đồng hồ.
	Đọc được giờ đúng trên đồng hồ, phối hợp một số kĩ năng xé, cắt, dán, vẽ,... để tạo ra đồng hồ tiện ích.


	Chiếc đồng hồ của em
	Tuần

20 -21

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.

– Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, dán, tạo hình... trong thực hành, sáng tạo.

– Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
	
	
	

	15
	Bầu trời ban ngày và ban đêm
	Môn chủ đạo:

Tự nhiên & Xã hội
	– Mô tả được bầu trời ban ngày và ban đêm. 

– So sánh được ở mức độ đơn giản bầu trời ban ngày và ban đêm; bầu trời ban đêm vào các ngày khác nhau (nhìn thấy hay không nhìn thấy Mặt Trăng và các vì sao).
	Mô tả được bầu trời ban ngày, ban đêm và so sánh được bầu trời ban ngày, ban đêm; bầu trời ban đêm vào các ngày khác nhau; vận dụng nhận dạng hình phẳng và các kĩ năng xé, cắt, dán, vẽ,... để làm sản phẩm mô tả bầu trời ngày và đêm.
	Bài 29: Ban ngày và ban đêm
	Tuần 31

	
	
	Môn tích hợp: Toán học
	– Thực hiện được việc đo độ dài bằng thước thẳng với đơn vị đo là cm.
	
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Làm được các sản phẩm vẽ, cắt, xé dán theo sở thích.
	
	
	

	16
	Thời tiết và trang phục
	Môn chủ đạo: Tự nhiên và Xã hội
	 – Thực hiện được việc sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết: nắng, mưa, nóng, lạnh để giữ cho cơ thể khoẻ mạnh. 
	Lựa chọn và sử dụng các loại trang phục phù hợp với thời tiết khác nhau; vận dụng đo, vẽ hình phẳng và kĩ năng vẽ, cắt , dán,... để tạo mô hình bộ sư tập trang phục theo thời tiết khác nhau.
	Bài 31: Hiện tượng thời tiết
	Tuần 33

	
	
	Môn tích hợp: Toán học
	– Thực hiện được việc đo độ dài bằng thước thẳng với đơn vị đo là cm.
	
	
	

	
	
	Môn tích hợp:

Mĩ thuật
	– Làm được các sản phẩm vẽ, cắt, xé dán theo sở thích.
	
	
	

	17
	Triển lãm sản phẩm STEM cuối học kì 2
	Môn chủ đạo: Mĩ thuật

Môn tích hợp: Toán


	– Sử dụng được giấy, vật liệu sẵn có để trang trí tem sản phẩm bài học, tên nhóm, gian trưng bày có tính thẩm mĩ, sáng tạo.

– Trưng bày được sản phẩm theo nhóm có tính hài hòa và chia sẻ cảm nhận về các sản phẩm của cá nhân, của bạn.

Thực hiện được việc đo và ước lượng khu vực trang trí, trưng bày sản phẩm. kích thước tem của của các sản phẩm, gian trưng bày
	- Biết tập hợp các sản phẩm của cá nhân để trưng bày theo nhóm có khoa học và thẩm mĩ. Sắp xếp theo tỷ lệ to nhỏ, theo gam màu, thứ tự, tính năng của các nhóm sản phẩm bài học.

- Trưng bày được sản phẩm có tính thẩm mĩ đẹp mắt, nhỏ trước, lớn sau, Màu sắc hài hòa.

-Tập hợp tính số lượng sản phẩm. Chọn vị trí để đo tính kích thước độ cao, rộng khu vực trang trí để trưng bày sản phẩm. Sản phẩm có kích thước lớn bày phía sau, nhỏ phía trước.

- Lựa chọn kích thước để cắt tem viết tên bài, sản phẩm sao cho phù hợp khi trưng bày.
	Chủ đề: Đồ chơi đồ dùng học tập -Bài ôn tập - Trang trại mơ ước
	


*LỚP 2

KẾ HOẠCH DẠY HỌC BÀI HỌC STEM - LỚP 2
	STT
	Tên chủ đề
	Môn chủ đạo và tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mô tả bài học
	Gợi ý thời điểm tổ chức
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	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Chân trời
sáng tạo
	

	1
	Tia số của em
	Môn chủ đạo: Toán
	– Nhận biết được tia số và viết được số thích hợp trên tia số.

– Nhận biết được số liền trước, số liền sau của một số.
	Nhận biết được tia số, phối hợp một số kĩ năng xé, cắt, dán,... để tạo tia số. Vận dụng tia số để xác định số liền trước, số liền sau, so sánh các số, thực hiện phép tính cộng, trừ trong phạm vi 20.

 
	Tia số - Số liền trước, Số liền sau –
	Tuần 3

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Thực hành sáng tạo sản phẩm đồ dùng học tập.

– Thực hiện được các bước trong thực hành tạo ra sản phẩm.

– Biết chia sẻ ý định sử dụng sản phẩm và bảo quản đồ dùng học tập. 
	
	
	

	2
	Nghề nghiệp của người thân
	Môn chủ đạo: Tự nhiên và Xã hội
	– Đặt được câu hỏi để tìm hiểu thông tin về tên công việc, nghề nghiệp của những người lớn trong gia đình và ý nghĩa của những công việc, nghề nghiệp đó đối với gia đình và xã hội.
– Thu thập được một số thông tin về những công việc, nghề có thu nhập, những công việc tình nguyện không nhận lương.
– Chia sẻ được với các bạn, người thân về công việc, nghề nghiệp yêu thích sau này.
	Tìm hiểu được thông tin về tên công việc, nghề nghiệp của những người lớn trong gia đình và chia sẻ được về công việc, nghề nghiệp yêu thích sau này; vận dụng đo độ dài, sắp xếp vị trí của các thông tin và vẽ, tô màu, cắt dán để thiết kế trang trí sổ tay thông tin công việc, nghề nghiệp. 
	Bài 2: Nghề nghiệp của người thân trong gia đình 


	Tuần 2

	
	
	Môn tích hợp: Toán
	– Nhận biết và thực hiện được việc gấp, cắt, ghép, xếp và tạo hình gắn với việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.


	
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	–  Sử dụng được công cụ phù hợp với vật liệu sẵn có trong thực hành, sáng tạo.

 
	
	
	

	3
	Giữ gìn vệ sinh nhà ở
	Môn chủ đạo: Tự nhiên và Xã hội
	– Giải thích được tại sao phải giữ sạch nhà ở (bao gồm cả nhà bếp và nhà vệ sinh).
− Làm được một số việc phù hợp để giữ sạch nhà ở (bao gồm cả nhà bếp và nhà vệ sinh).
	Thực hiện được một số việc làm để giữ sạch nhà ở; vận dụng ước lượng nguyên liệu phù hợp để pha chế các loại nước lau bàn. 
	Bài 4: Giữ vệ sinh nhà ở
	Tuần 4

	
	
	Môn tích hợp: Toán
	– Vận dụng ước lượng nguyên liệu để pha chế nước lau bàn.
	
	
	

	4
	Thanh cộng trong phạm vi 20
	Môn chủ đạo: Toán
	– Thực hiện được việc cộng nhẩm trong phạm vi 20.
	Thực hiện được phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20, phối hợp với một số kĩ năng xé, cắt, dán,... để tạo ra dụng cụ Thanh cộng trong phạm vi 20.
	Bài 8 cộng với một số; 7 cộng với một số, 6 cộng với một số 
	Tuần 5

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Thực hành sáng tạo sản phẩm đồ dùng học tập.

– Thực hiện được các bước trong thực hành tạo ra sản phẩm.

– Biết chia sẻ ý định sử dụng sản phẩm và bảo quản đồ dùng học tập.
	
	
	

	5
	Lịch để bàn tiện ích
	Môn chủ đạo: Toán
	Nhận biết được số ngày trong tháng, ngày trong tháng
	Xác định được số ngày trong tháng, phối hợp với một số kĩ năng xé, cắt, dán,... để tạo ra lịch để bàn tiện ích.
	Khi học về Ngày – tháng, thực hành xem lịch. 

Bài Ngày – tháng
	Tuần 15-16

	
	
	Môn tích hợp: Tự nhiên và Xã hội
	– Nêu được tên, một số hoạt động và ý nghĩa của một đến hai sự kiện thường được tổ chức ở trường (ví dụ: lễ khai giảng; văn nghệ đầu tuần; ngày kỉ niệm 20/11, 8/3; hội chợ xuân, hội chợ sách,...).
	
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Thực hiện được các bước trong thực hành tạo ra sản phẩm.

– Sử dụng được vật liệu sẵn có để thực hành, sáng tạo.

– Trưng bày, chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm.

– Biết chia sẻ ý định sử dụng sản phẩm.

– Biết cách sử dụng công cụ phù hợp với vật liệu và an toàn trong thực hành, sáng tạo.
	
	
	

	6
	Nơi sống của động vật
	Môn chủ đạo: Tự nhiên và Xã hội
	– Đặt và trả lời được câu hỏi về nơi sống của động vật thông qua quan sát thực tế, tranh ảnh và (hoặc) video.
– Nêu được tên và nơi sống của một số động vật xung quanh.
– Phân loại được động vật theo môi trường sống.
	Xác định được nơi sống của động vật và phân loại được động vật theo môi trường sống; vận dụng đo độ dài và kĩ năng vẽ, tô màu, cắt, dán,... để làm mô hình môi trường sống của động vật. 
	Bài 16. Động vật sống ở đâu?
	Tuần 17

	
	
	Môn tích hợp: Toán
	– Thực hiện được việc vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
– Thực hiện được việc tính toán các số đo độ dài.
– Sử dụng được thước thẳng có chia vạch đến xăng-ti-mét,...để thực hành đo.
	
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Thực hiện được các bước trong thực hành tạo ra sản phẩm.
– Sử dụng được vật liệu sẵn có để thực hành, sáng tạo được một số mô hình liên quan đến chủ đề theo hình thức vẽ, xé, nặn và cắt, dán.
– Trưng bày, chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm.
	
	
	

	7
	Thực hành nhân nhẩm, chia nhẩm
	Môn chủ đạo: Toán
	– Vận dụng được bảng nhân 2, bảng chia 2 trong thực hành tính. 
	Thực hiện được các phép tính trong bảng nhân 2, bảng chia 2, phối hợp với một số kĩ năng xé, cắt, dán,... để tạo dụng cụ “máy nhân”, “máy chia”.

 
	Bài: Em làm được những gì? (chủ đề 4) 3 tiết
	Tuần 23

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Thực hành sáng tạo sản phẩm đồ dùng học tập.

– Thực hiện được các bước trong thực hành tạo ra sản phẩm.

– Trưng bày, chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm.

– Biết chia sẻ ý định sử dụng sản phẩm và bảo quản đồ dùng học tập. 
	
	
	

	8
	Triển lãm sản phẩm STEM cuối học kì 1
	Môn chủ đạo: Mĩ thuật

Môn tích hợp: Toán học
	– Sử dụng được giấy, vật liệu sẵn có để trang trí tem sản phẩm bài học, tên nhóm, gian trưng bày có tính thẩm mĩ, sáng tạo.

– Trưng bày được sản phẩm theo nhóm có tính hài hòa và chia sẻ cảm nhận về các sản phẩm của cá nhân, của bạn.

- Thực hiện được việc đo và ước lượng khu vực trang trí, trung bày sản phẩm. kích thước tem của của các sản phẩm, gian trưng bày
	- Biết tập hợp các sản phẩm của cá nhân để trưng bày theo nhóm có khoa học và thẩm mĩ. Sắp xếp theo tỷ lệ to nhỏ, theo gam màu, thứ tự, tính năng của các nhóm sản phẩm bài học.

- Trưng bày được sản phẩm có tính thẩm mĩ đẹp mắt, nhỏ trước, lớn sau, màu sắc hài hòa.

-Tập hợp tính số lượng sản phẩm. Chọn vị trí để đo tính kích thước độ cao, rộng khu vực trang trí để trưng bày sản phẩm. Sản phẩm có kích thước lớn bày phía sau, nhỏ phía trước.

- Lựa chọn kích thước để cắt tem viết tên bài, sản phẩm sao cho phù hợp khi trưng bày.
	
	

	9
	Trải nghiệm thành phố hình học
	Môn chủ đạo: Toán
	– Nhận biết và thực hiện được việc gấp, cắt, ghép, xếp và tạo hình gắn với việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến hình khối đã học.
	Sử dụng các hình khối đã học thực hiện việc lắp, ghép, xếp và tạo hình, phối hợp với các kĩ năng xé, cắt, dán,... để thiết kế mô hình thành phố hình học.


	Sau khi học xong về Khối trụ - khối cầu 

Bài: Xếp hình, gấp hình
	Tuần 28

	
	
	Môn tích hợp: Tự nhiên và Xã hội
	– Nêu được quy định khi đi trên một số phương tiện giao thông (ví dụ: xe máy, xe buýt, đò, thuyền, ...) và chia sẻ với những người xung quanh cùng thực hiện.
	
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Thực hiện được các bước trong thực hành tạo ra sản phẩm.

– Sử dụng được vật liệu sẵn có để thực hành, sáng tạo.

– Trưng bày, chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm.

– Biết chia sẻ ý định sử dụng sản phẩm.

– Biết cách sử dụng công cụ phù hợp với vật liệu và an toàn trong thực hành, sáng tạo.
	
	
	

	10
	Cơ quan vận động
	Môn chủ đạo: Tự nhiên và Xã hội
	– Chỉ và nói được tên các bộ phận chính của cơ quan vận động trên sơ đồ, tranh ảnh.

– Nhận biết được chức năng của các cơ quan nêu trên ở mức độ đơn giản, ban đầu qua hoạt động hằng ngày của bản thân.
	Xác định được tên các bộ phận chính và chức năng của các cơ quan vận động; vận dụng cắt, xé, dán,... để bàn tay rô-bốt. 
	 Bài 19: Cơ quan vận động 
	Tuần 23

	
	
	Môn tích hợp: Toán
	– Thực hiện được việc đo và ước lượng độ dài trong quá trình tạo sản phẩm.
	
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Sử dụng được các vật liệu có sẵn làm sản phẩm.
– Thực hiện được các bước để tạo ra sản phẩm.
– Làm được các sản phẩm vẽ, cắt, xé dán theo sở thích.
	
	
	

	11
	Thực hành biểu diễn số với bàn tính
	Môn chủ đạo: Toán
	– Đếm, đọc, viết được các số trong phạm vi 1000.

– Thực hiện được việc viết số thành tổng của trăm, chục, đơn vị.  
	Viết được một số có ba chữ số thành tổng của trăm, chục, đơn vị, phối hợp với một số kĩ năng xé, cắt, dán, tạo hình khối cơ bản,... để thực hiện làm dụng cụ bàn tính biểu diễn số.


	Bài các số có ba chữ Bài các số có ba chữ số; Bài Viết số thành tổng của trăm, chục, đơn vị
	Tuần 26

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Thực hiện được các bước trong thực hành tạo ra sản phẩm.

– Sử dụng được vật liệu sẵn có để thực hành, sáng tạo.

– Trưng bày, chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm.

– Biết chia sẻ ý định sử dụng sản phẩm.
	
	
	

	12
	Bảo vệ cơ quan hô hấp
	Môn chủ đạo: Tự nhiên và Xã hội
	– Nêu được sự cần thiết và thực hiện được việc hít vào, thở ra đúng cách và tránh xa nơi có khói bụi để bảo vệ cơ quan hô hấp.
	Nêu được sự cần thiết và thực hiện được việc hít vào, thở ra đúng cách; biết tránh xa nơi có khói bụi; vận dụng đo, vẽ, gấp, lắp ghép,... để làm kính chắn giọt bắn.
	Bài 23: Chăm sóc và bảo vệ cơ quan hô hấp


	Tuần 27

	
	
	Môn tích hợp: Toán
	– Thực hành đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình gắn với một số hình phẳng và hình khối đã học.
	
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Biết kết hợp vẽ, cắt, xé dán, ... trong thực hành, sáng tạo.
– Biết giữ vệ sinh trường, lớp, đồ dùng học tập, … trong thực hành, sáng tạo.
	
	
	

	13
	Các loại đường và phương tiện giao thông
	Môn chủ đạo: Tự nhiên và Xã hội
	– Kể được tên các loại đường giao thông. 
– Nêu được một số phương tiện giao thông và tiện ích của chúng.
	Kể được tên các loại đường giao thông, nêu được một số phương tiện giao thông cùng tiện ích của chúng; vận dụng đo, vẽ, cắt, dán, lắp ghép hình phẳng để tạo mô hình các loại phương tiện và đường giao thông.
	BÀi 10. Đường giao thông


	Tuần 11

	
	
	Môn tích hợp: Toán
	– Thực hành đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình gắn với một số hình phẳng và hình khối đã học.
	
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Biết kết hợp vẽ, cắt, xé dán,... trong thực hành, sáng tạo.
– Biết giữ vệ sinh trường, lớp, đồ dùng học tập, … trong thực hành, sáng tạo.
	
	
	

	14
	Thước gấp
	Môn chủ đạo: Toán
	– Sử dụng được thước thẳng có chia vạch đến xăng-ti-mét,... để thực hành đo.
	Thực hành đo độ dài với các đơn vị đo xăng-ti-mét,

đề-xi-mét, phối hợp với các kĩ năng xé, cắt, dán,... để tạo thước gấp.


	Sau khi học xong về đề-xi-mét. 

Bài Thực hành và trải nghiệm 
	Tuần 4

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Thực hiện được các bước trong thực hành tạo ra sản phẩm.

– Sử dụng được vật liệu sẵn có để thực hành, sáng tạo.

– Trưng bày, chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm.

– Biết chia sẻ ý định sử dụng sản phẩm.
	
	
	

	15
	Các mùa trong năm ở Việt Nam
	Môn chủ đạo: Tự nhiên và Xã hội
	– Nêu được tên và một số đặc điểm của các mùa trong năm.

– Lựa chọn trang phục theo mùa để giữ cơ thể thể khỏe mạnh.
	Nêu được tên và một số đặc điểm của các mùa trong năm; lựa chọn đúng trang phục theo mùa; vận dụng nhận dạng hình khối, đo, vẽ, tô màu, cắt, dán,... để làm xúc xắc “Các mùa trong năm”.
	Bài 26: Các mùa trong năm 


	Tuần 31

	
	
	Môn tích hợp: Toán
	– Nhận dạng được hình vuông, hình chữ nhật, khối lập phương thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.
– Thực hiện được việc đo độ dài bằng thước thẳng với đơn vị đo là cm.
– Thực hành các hoạt động liên quan đến vị trí, định hướng không gian (ví dụ: xác định được một vật ở trên hoặc dưới, một vật cao hơn hoặc thấp hơn vật khác, bên trái, bên phải...).
	
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Sử dụng được các vật liệu có sẵn làm sản phẩm.
– Thực hiện được các bước để tạo ra sản phẩm.
– Làm được các sản phẩm vẽ, cắt, xé dán theo sở thích.
	
	
	

	16
	Vòng xoay ngẫu nhiên
	Môn chủ đạo: Toán
	– Làm quen với việc mô tả những hiện tượng liên quan tới các thuật ngữ: có thể, chắc chắn, không thể thông qua một vài thí nghiệm, trò chơi.
	Sử dụng được các từ “có thể, chắc chắn, không thể” để mô tả sự kiện xảy ra ngẫu nhiên, phối hợp với các kĩ năng xé, cắt, dán,... để tạo đồ dùng học tập vòng xoay ngẫu nhiên.


	Sau khi học nội dung Chắc chắn, có thể, không thể 

Bài. Có thể, chắc chắn, không thể 


	Tuần 15

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Thực hiện được các bước trong thực hành tạo ra sản phẩm.

– Sử dụng được vật liệu sẵn có để thực hành, sáng tạo.

– Trưng bày, chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm.

– Biết chia sẻ ý định sử dụng sản phẩm.
	
	
	

	17
	Triển lãm sản phẩm STEM cuối học kì 2
	Môn chủ đạo: Mĩ thuật

Môn tích hợp: Toán học
	– Sử dụng được giấy, vật liệu sẵn có để trang trí tem sản phẩm bài học, tên nhóm, gian trưng bày có tính thẩm mĩ, sáng tạo.

– Trưng bày được sản phẩm theo nhóm có tính hài hòa và chia sẻ cảm nhận về các sản phẩm của cá nhân, của bạn.

Thực hiện được việc đo và ước lượng khu vực trang trí, trưng bày sản phẩm. kích thước tem của của các sản phẩm, gian trưng bày
	- Biết tập hợp các sản phẩm của cá nhân để trưng bày theo nhóm có khoa học và thẩm mĩ. Sắp xếp theo tỷ lệ to nhỏ, theo gam màu, thứ tự, tính năng của các nhóm sản phẩm bài học.

- Trưng bày được sản phẩm có tính thẩm mĩ đẹp mắt, nhỏ trước, lớn sau, màu sắc hài hòa.

-Tập hợp tính số lượng sản phẩm. Chọn vị trí để đo tính kích thước độ cao, rộng khu vực trang trí để trưng bày sản phẩm. Sản phẩm có kích thước lớn bày phía sau, nhỏ phía trước.

- Lựa chọn kích thước để cắt tem viết tên bài, sản phẩm sao cho phù hợp khi trưng bày.
	Bài tổng kết. Những bài em đã học
	


*LỚP 3

KẾ HOẠCH DẠY HỌC BÀI HỌC STEM - LỚP 3

	STT
	Tên chủ đề
	Môn chủ đạo và tích hợp
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	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Chân trời
sáng tạo
	

	1
	Họ hàng nội, ngoại
	Môn chủ đạo: Tự nhiên và xã hội
	– Nêu được mối quan hệ họ hàng nội,  ngoại và xưng hô đúng với các thành viên trong gia đình thuộc họ nội, họ ngoại.
– Vẽ, viết hoặc cắt dán ảnh vào sơ đồ gia đình và họ hàng nội, ngoại theo mẫu.
	Nêu được mối quan hệ họ hàng nội, ngoại; biết xưng hô và bày tỏ tình cảm với họ hàng nội, ngoại; vận dụng nhận dạng hình phẳng, hình khối và kĩ năng vẽ, cắt, dán, sắp xếp,... để làm cây gia đình.
	Bài 1: Họ nội, họ ngoại
	Tuần 1 -2

	
	
	Môn tích hợp: Toán
	– Nhận dạng được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, khối lập phương, khối hộp chữ nhật… thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.
– Thực hiện được việc đo độ dài bằng thước thẳng với đơn vị đo là cm.
– Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến gấp, cắt, ghép, xếp, vẽ và tạo hình trang trí.
	
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Sử dụng được các vật liệu có sẵn làm sản phẩm.
– Thể hiện được chi tiết, hình ảnh làm trọng tâm ở sản phẩm.
– Làm được các sản phẩm vẽ, cắt, xé dán theo sở thích.
– Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
	
	
	

	2
	Bảng nhân, chia
	Môn chủ đạo: Toán
	– Vận dụng được các bảng nhân, bảng chia 2, 3,..., 9 trong thực hành tính.
	Tìm được kết quả của các phép tính trong bảng nhân, chia 2, 3, 4, …, 9; phối hợp với một số kĩ năng xé, cắt, dán,... để thực hiện làm bảng nhân, chia tiện ích.
	Bài: Em làm được những gì (trang 69 - Tập 1)
	Tuần 13

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.

– Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, xé, dán, vẽ, in, ghép, nặn, uốn,... trong thực hành, sáng tạo.

– Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
	
	
	

	3
	Trải nghiệm cùng một phần mấy
	Môn chủ đạo: Toán
	– Nhận biết được
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– Thực hành tạo sản phẩm từ một phần mấy của một hình để trang trí góc học tập.

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến một phần mấy.
	Vận dụng 
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 trong tạo hình và phối hợp với một số kĩ năng xé, cắt, dán,... để thực hiện các sản phẩm trang trí.


	Bài: Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm
	Tuần 8

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm

– Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, xé, dán, ... trong thực hành, sáng tạo.

– Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.

– Sử dụng sản phẩm để trang trí góc học tập.
	
	
	

	4
	Cẩm nang sử dụng máy tính đúng cách, an toàn
	Môn chủ đạo: Tin học
	– Biết và ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính, biết vị trí phù hợp của màn hình (với mắt, với nguồn sáng trong phòng,...). Nêu được tác hại của việc ngồi sai tư thế hoặc sử dụng máy tính quá thời gian quy định cho lứa tuổi. Nhận ra được tư thế ngồi sai khi làm việc với máy tính.

– Biết thực hiện quy tắc an toàn về điện, có ý thức đề phòng tai nạn về điện khi sử dụng máy tính.
	Thực hiện được các quy tắc về tư thế ngồi, thời gian sử dụng, an toàn điện khi làm việc với máy tính; nêu được tác hại của việc thực hiện sai quy tắc, vận dụng các kĩ năng cắt, xé, dán,... để tạo ra cẩm nang sử dụng máy tính đúng cách, an toàn.
	Bài 4. Làm việc với máy tính - Mục 4 + Mục 5
	Tuần 7

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.

– Thể hiện được chi tiết hoặc hình ảnh trọng tâm ở sản phẩm.

– Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
	
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Toán
	– Thực hành đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình gắn với một số hình phẳng và hình khối đã học.
	
	
	

	5
	Di tích lịch sử – văn hóa và cảnh quan thiên nhiên
	Môn chủ đạo: Tự nhiên và xã hội
	– Giới thiệu được một di tích lịch sử - văn hoá hoặc cảnh quan thiên nhiên của địa phương.

– Thể hiện sự tôn trọng và có ý thức giữ vệ sinh khi tham quan di tích lịch sử - văn hoá hoặc cảnh quan thiên nhiên.
	Giới thiệu được về di tích lịch sử – văn hoá, thể hiện sự tôn trọng và có ý thức giữ vệ sinh khi tham quan di tích lịch sử – văn hoá hoặc cảnh quan thiên nhiên ở địa phương; vận dụng các kĩ năng cắt, xé, dán,... để làm được sản phẩm máy chiếu phim.
	Bài 10: Di tích lịch sử - văn hóa và cảnh quan thiên nhiên 
	Tuần 11

	
	
	Môn tích hợp: Toán
	– Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến gấp, cắt, ghép, xếp, vẽ và tạo hình trang trí.
	
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.

– Thể hiện được chi tiết hoặc hình ảnh trọng tâm ở sản phẩm.
	
	
	

	6
	Cẩm nang sử dụng máy thu hình (ti vi)
	Môn chủ đạo: Công nghệ
	Lựa chọn được vị trí ngồi đảm bảo góc nhìn và khoảng cách hợp lí khi xem ti vi.
	Lựa chọn được vị trí ngồi đảm bảo góc nhìn và khoảng cách hợp lí khi xem ti vi, thực hành đo, vẽ, cắt, dán,.. để thực hiện tạo hình và trang trí cẩm nang sử dụng máy thu hình (ti vi)..
	Bài 5. Sử dụng máy thu hình
	

	
	
	Môn tích hợp: Toán
	Thực hiện được việc ước lượng các số đo trong một số trường hợp đơn giản.
	
	
	

	7
	Các bộ phận của thực vật
	Môn chủ đạo: Tự nhiên và xã hội
	– Vẽ hoặc sử dụng sơ đồ sẵn có để chỉ vị trí và nói (hoặc viết) được tên một số bộ phận của thực vật.
	Vẽ hoặc sử dụng được sơ đồ có sẵn để chỉ vị trí và nói được tên một số bộ phận của thực vật; vận dụng đo độ dài, cắt, ghéo và trang trí để tạo được sổ lật về cây. 
	Bài 15: Lá, thân, rễ của thực vật và bài 16: Hoa và quả 
	Tuần 17

	
	
	Môn tích hợp: Toán
	– Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến gấp, cắt, ghép, xếp, vẽ và tạo hình trang trí.
	
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.

– Thể hiện được chi tiết hoặc hình ảnh trọng tâm ở sản phẩm.

– Tạo được màu thứ cấp trong thực hành, sáng tạo. 

– Vận dụng được đậm, nhạt của chấm, nét để trang trí sản phẩm.
	
	
	

	8
	Cân thăng bằng
	Môn chủ đạo: Toán
	– Nhận biết được đơn vị đo khối lượng: g (gam).

– Thực hành cân với đơn vị đo gam.

– Thực hiện được việc ước lượng khối lượng trong một số trường hợp đơn giản.

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo lường.
	Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến đơn vị đo khối lượng (gam), phối hợp với một số kĩ năng xé, cắt, dán,... để làm được đồ dùng học tập “Cân thăng bằng”.


	Bài: Thực hành và trải nghiệm (trang 95- Tập 1)
	Tuần 18

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm

– Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, xé, dán, ghép, uốn,... trong thực hành, sáng tạo.

– Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.

– Biết phân biệt vật liệu tự nhiên, vật liệu nhân tạo ở sản phẩm thủ công.


	
	
	

	9
	Triển lãm sản phẩm STEM cuối học kì 1
	Môn chủ đạo: Mĩ thuật

Môn tích hợp: Toán học


	– Sử dụng được giấy, vật liệu sẵn có để trang trí tem sản phẩm bài học, tên nhóm, gian trưng bày có tính thẩm mĩ, sáng tạo.

– Trưng bày được sản phẩm theo nhóm có tính hài hòa và chia sẻ cảm nhận về các sản phẩm của cá nhân, của bạn.

Thực hiện được việc đo và ước lượng khu vực trang trí, trung bày sản phẩm. kích thước tem của của các sản phẩm, gian trưng bày
	- Biết tập hợp các sản phẩm của cá nhân để trưng bày theo nhóm có khoa học và thẩm mĩ. Sắp xếp theo tỷ lệ to nhỏ, theo gam màu, thứ tự, tính năng của các nhóm sản phẩm bài học.

- Trưng bày được sản phẩm có tính thẩm mĩ đẹp mắt, nhỏ trước, lớn sau, màu sắc hài hòa.

-Tập hợp tính số lượng sản phẩm. Chọn vị trí để đo tính kích thước độ cao, rộng khu vực trang trí để trưng bày sản phẩm. Sản phẩm có kích thước lớn bày phía sau, nhỏ phía trước.

- Lựa chọn kích thước để cắt tem viết tên bài, sản phẩm sao cho phù hợp khi trưng bày.
	
	

	10
	Đồng hồ sử dụng số la mã
	Môn chủ đạo: Toán
	– Nhận biết được chữ số La Mã và viết được các số tự nhiên trong phạm vi 20 bằng cách sử dụng chữ số La Mã.


	Nhận biết được chữ số La Mã và viết được các số trong phạm vi 20 bằng cách sử dụng chữ số La Mã; phối hợp với một số kĩ năng xé, cắt, dán,... để làm đồ dùng học tập “Đồng hồ sử dụng số La Mã”.


	Bài: Làm quen với chữ số La Mã
	Tuần 6

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.

– Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, xé, dán, vẽ, in, ghép,... trong thực hành, sáng tạo.

– Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
	
	
	

	11
	Cơ quan tiêu hoá
	Môn chủ đạo: Tự nhiên và Xã hội
	– Chỉ và nói được tên các bộ phận chính của các cơ quan tiêu hoá trên sơ đồ, tranh ảnh.

– Nhận biết được chức năng của các cơ quan nêu trên ở mức độ đơn giản ban đầu qua hoạt động sống hằng ngày của bản thân (ví dụ: theo dõi việc ăn, uống và thải bã).
	Chỉ và nói được tên các bộ phận chính và chức năng của các cơ quan tiêu hoá, phối hợp với đo độ dài và các kĩ năng vẽ, cắt, dán,... để tạo ra mô hình cơ quan tiêu hoá từ vật liệu dễ tìm..
	Bài 20 : Cơ quan tiêu hoá 
	Tuần 23 -24

	
	
	Môn tích hợp: Toán
	– Thực hiện được việc đo độ dài bằng thước thẳng với đơn vị đo là cm.
– Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến gấp, cắt, ghép, xếp, vẽ và tạo hình trang trí.
	
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Làm được các sản phẩm vẽ, cắt, xé dán theo sở thích.
– Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
	
	
	

	12
	Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính
	Môn chủ đạo: Tin học
	– Tìm hiểu được cấu trúc cây của một thư mục để biết nó chứa những thư mục con nào, những tệp nào.

– Thực hiện được việc tạo, xoá, đổi tên thư mục.

– Tìm được tệp ở thư mục cho trước theo yêu cầu.
	Thực hiện được việc tạo, xoá, đổi tên thư mục; tìm được tệp ở thư mục cho trước theo yêu cầu, vận dụng được kiến thức về phân loại động vật để tạo cây thư mục lưu trữ hình ảnh về động vật theo môi trường sống.
	Bài 8. Làm quen với thư mục - Mục 2 + Mục 3
	Tuân 20 -21

	
	
	Môn tích hợp: Tự nhiên và Xã hội
	– Phân loại được động vật theo môi trường sống.
	
	
	

	13
	Trải nghiệm cùng diện tích hình vuông,  hình chữ nhật
	Môn chủ đạo: Toán
	– HS vẽ được hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật trên lưới ô vuông.

– Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến diện tích của hình vuông, hình chữ nhật.
	Thực hiện được việc vẽ hình vuông, hình chữ nhật trên lưới kẻ ô vuông; giải quyết được vấn đề liên quan đến diện tích hình vuông, diện tích hình chữ nhật và phối hợp với một số kĩ năng xé, cắt, dán,... để tạo được bản thiết kế ở mức độ đơn giản.


	Bài: Diện tích hình chữ nhật. 

Diện tích hình vuông.
	Tuần 33

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để tạo các bản thiết kế ở mức độ đơn giản.

– Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, xé, dán, ghép,... trong thực hành, sáng tạo.

– Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm.
	
	
	

	14
	Sáng tạo đồ dùng học tập
	Môn chủ đạo: Công nghệ
	– Lựa chọn được vật liệu làm đồ dùng học tập đúng yêu cầu.

– Sử dụng được các dụng cụ để làm đồ dùng học tập đúng cách, an toàn.

– Làm được một đồ dùng học tập đơn giản theo các bước cho trước, đảm bảo yêu cầu về kĩ thuật, thẩm mĩ.
	Lựa chọn được vật liệu và sử dụng được các dụng cụ để làm đồ dùng học tập, kết hợp màu sắc hài hoà trong sáng tạo đồ dùng học tập.
	Bài 7. Làm đồ dùng học tập
	Tuần 21 -22

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Sử dụng được vật liệu sẵn có để thực hành, sáng tạo.

– Sử dụng được các màu cơ bản; màu đậm, màu nhạt trong thực hành, sáng tạo.
	
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Toán
	– Sử dụng được một số dụng cụ thông dụng để thực hành đo độ dài.
	
	
	

	15
	Bề mặt Trái Đất
	Môn chủ đạo: Tự nhiên và Xã hội
	– Nêu được một số dạng địa hình của Trái Đất: đồng bằng, đồi, núi, cao nguyên; sông, hồ; biển, đại dương dựa vào tranh ảnh và (hoặc) video.
	Nêu được một số dạng địa hình của Trái Đất; xác định được nơi em sống thuộc dạng địa hình nào; thể hiện được sự tương phản của hình, khối trong mô hình các dạng địa hình.
	
	Tuần 33 -34

	
	
	Môn tích hợp: Toán
	– Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến gấp, cắt, ghép, xếp, vẽ và tạo hình trang trí.


	
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.

– Thể hiện được chi tiết hoặc hình ảnh trọng tâm ở sản phẩm.
	
	
	

	16
	Mô hình Mặt Trời – Mặt Trăng – Trái Đất
	Môn chủ đạo: Tự nhiên và Xã hội
	– Chỉ và nói được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời trên sơ đồ, tranh ảnh.
– Giải thích được ở mức độ đơn giản hiện tượng ngày và đêm, qua sử dụng mô hình hoặc video. 
– Nêu được Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời, Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất.
	Chỉ, nói được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời và một số thông tin về Trái Đất, Mặt Trăng; vân dụng nhận dạng hình phẳng, đo, vẽ, xé, dán,... để làm ra sản phẩm mô hình Mặt Trời – Trái Đất – Mặt Trăng.
	Bài 28: Trái Đất trong hệ Mặt trời


	Tuần 32

	
	
	Môn tích hợp: Toán
	– Nhận dạng được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, … thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.
– Thực hiện được việc đo độ dài bằng thước thẳng với đơn vị đo là cm.
– Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến gấp, cắt, ghép, xếp, vẽ và tạo hình trang trí.
	
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Sử dụng được các vật liệu có sẵn làm sản phẩm.
– Thể hiện được chi tiết, hình ảnh làm trọng tâm ở sản phẩm.
– Làm được các sản phẩm vẽ, cắt, xé dán, trang trí theo sở thích.
– Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
	
	
	

	17
	Triển lãm sản phẩm STEM cuối học kì 2
	Môn chủ đạo: Mĩ thuật

Môn tích hợp: Toán học
	– Sử dụng được giấy, vật liệu sẵn có để trang trí tem sản phẩm bài học, tên nhóm, gian trưng bày có tính thẩm mĩ, sáng tạo.

– Trưng bày được sản phẩm theo nhóm có tính hài hòa và chia sẻ cảm nhận về các sản phẩm của cá nhân, của bạn.

Thực hiện được việc đo và ước lượng khu vực trang trí, trưng  bày sản phẩm. kích thước tem của của các sản phẩm, gian trưng bày
	- Biết tập hợp các sản phẩm của cá nhân để trưng bày theo nhóm có khoa học và thẩm mĩ. Sắp xếp theo tỷ lệ to nhỏ, theo gam màu, thứ tự, tính năng của các nhóm sản phẩm bài học.

- Trưng bày được sản phẩm có tính thẩm mĩ đẹp mắt, nhỏ trước, lớn sau, màu sắc hài hòa.

-Tập hợp tính số lượng sản phẩm. Chọn vị trí để đo tính kích thước độ cao, rộng khu vực trang trí để trưng bày sản phẩm. Sản phẩm có kích thước lớn bày phía sau, nhỏ phía trước.

- Lựa chọn kích thước để cắt tem viết tên bài, sản phẩm sao cho phù hợp khi trưng bày.
	Chủ đề: Đô thị ngày nay 

Bài 4. Hành trình đến đô thị.
	


*LỚP 4

KẾ HOẠCH DẠY HỌC BÀI HỌC STEM - LỚP 4
	STT
	Tên chủ đề
	Môn chủ đạo và tích hợp
	Yêu cầu cần đạt
	Mô tả bài học
	Gợi ý thời điểm tổ chức

(Nêu rõ bài học STEM dạy thay thế những hoạt động nào SGK. Với những bài thay thế hoàn toàn chỉ ghi tên bài)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Chân trời sáng tạo
	

	1
	Sự chuyển thể của nước

và vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên
	Môn chủ đạo:
Khoa học
	− Quan sát và làm được thí nghiệm đơn giản để phát hiện ra sự chuyển thể của nước.

− Vẽ sơ đồ và sử dụng được các thuật ngữ: bay hơi, ngưng tụ, đông đặc, nóng chảy để mô tả sự chuyển thể của nước.

− Vẽ được sơ đồ và ghi chú được “Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên”.
	Quan sát và thực hiện được thí nghiệm đơn giản để phát hiện ra sự chuyển thể của nước; vẽ được sơ đồ, mô tả được sự chuyển thể của nước và vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên; vận dụng kĩ năng gấp, cắt, ghép, vẽ,... để làm mô hình vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.


	Bài 2. Sự chuyển thể của nước
	Tuần 2

	
	
	Môn tích hợp:
Toán học
	– Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến gấp, cắt, ghép, xếp, vẽ và tạo hình trang trí.
	
	
	

	
	
	Môn tích hợp:
Mĩ thuật
	– Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.

– Thể hiện được chi tiết hoặc hình ảnh trọng tâm ở sản phẩm.
	
	
	

	2
	Gió, bão
	Môn chủ đạo:
Khoa học
	– Quan sát và (hoặc) làm thí nghiệm để: Nhận biết được không khí chuyển động gây ra gió và nguyên nhân làm không khí chuyển động (khối không khí nóng bốc lên cao, khối không khí lạnh tới thay thế).

– Nhận xét, so sánh được mức độ mạnh của gió qua quan sát thực tế hoặc tranh ảnh, video clip; nêu và thực hiện được một số việc cần làm để phòng tránh bão. 
	Nêu được nguyên nhân làm không khí chuyển động gây ra gió; so sánh được độ mạnh của gió; thực hiện được một số việc làm để phòng tránh gió, bão; vận dụng đo độ dài, làm đồ chơi theo hướng dẫn, cắt, vẽ, dán,... để làm sản phẩm đèn kéo quân.


	Bài 5. Gió, bão
	Tuần 5

	
	
	Môn tích hợp: Toán học
	Thực hiện được việc đo độ dài bằng thước thẳng với đơn vị đo bằng xăng-ti-mét.
	
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Công nghệ
	Làm được đồ chơi đơn giản theo hướng dẫn.
	
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, dán, xếp, gắn, vẽ,… trong thực hành, sáng tạo.
	
	
	

	3
	Bộ chữ số bí ẩn
	Môn chủ đạo:
Toán học
	– Đọc, viết được các số có sáu chữ số.

– Nhận biết được giá trị theo vị trí của từng chữ số trong một số.
	Đọc, viết được các số có sáu chữ số. Xác định được giá trị của từng chữ số theo vị trí của nó trong một số có nhiều chữ số. Phối hợp một số kĩ năng vẽ, cắt, dán,... để làm sản phẩm “Bộ chữ số bí ẩn”.
	Bài 29: Em làm được những gì 
	Tuần 13

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.

– Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, xé, dán, vẽ, in, ghép, nặn, uốn,... trong thực hành, sáng tạo.

– Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
	
	
	

	4
	Thế kỉ
	Môn chủ đạo: Toán học
	– Nhận biết được đơn vị đo thời gian: thế kỉ. 

– Xác định được năm, thế kỉ đánh dấu sự ra đời (diễn ra) của một số sự kiện văn hoá – xã hội, lịch sử,...
	Nhận biết được đơn vị đo thời gian: thế kỉ; xác định được năm thuộc thế kỉ nào, giới thiệu được một số sự kiện văn hoá, xã hội, lịch sử thông qua sơ đồ dòng thời gian.
	Bài 35: Thế kỉ
	Tuần 15

	
	
	Môn tích hợp: Lịch sử
	Giới thiệu được một số sự kiện lịch sử nổi bật của đất nước hoặc một khu vực hoặc địa phương.
	
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, xé, dán, vẽ,... trong thực hành, sáng tạo.

– Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
	
	
	

	5
	Âm thanh trong cuộc sống
	Môn chủ đạo: Khoa học
	− Trình bày được ích lợi của âm thanh trong cuộc sống.

− Thu thập, so sánh và trình bày được ở mức độ đơn giản thông tin về một số nhạc cụ thường gặp (một số bộ phận chính, cách làm phát ra âm thanh).

− Trình bày được tác hại của tiếng ồn và một số biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn.

− Thực hiện các quy định giữ trật tự nơi công cộng; biết cách phòng chống ô nhiễm tiếng ồn trong cuộc sống.
	Nêu được ích lợi của âm thanh trong cuộc sống; thu thập, so sánh và trình bày được thông tin về một số nhạc cụ; nêu được tác hại của tiếng ồn và một số biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn, biết cách phòng chống ô nhiễm tiếng ồn trong cuộc sống; vận dụng kĩ năng gấp, cắt, ghép, xếp, vẽ,... để làm một nhạc cụ.


	Bài 11. Âm thanh trong đời sống
	Tuần 9 -10

	
	
	Môn tích hợp: Toán
	Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến gấp, cắt, ghép, xếp, vẽ và tạo hình trang trí.
	
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.

– Thể hiện được chi tiết hoặc hình ảnh trọng tâm ở sản phẩm.
	
	
	

	6
	Dẫn nhiệt
	Môn chủ đạo: Khoa học
	– Đề xuất được cách làm thí nghiệm để tìm hiểu tính dẫn nhiệt của vật (dẫn nhiệt tốt hay dẫn nhiệt kém).

– Vận dụng được kiến thức về vật dẫn nhiệt tốt hoặc kém để giải thích một số hiện tượng tự nhiên; để giải quyết một số vấn đề đơn giản trong cuộc sống.
	Đề xuất phương án và tiến hành được thí nghiệm

tìm hiểu tính chất dẫn nhiệt của vật; giải thích được một số hiện tượng tự nhiên, vấn đề về dẫn nhiệt trong cuộc sống; vận dụng đo độ dài và tạo hình sản phẩm 3D từ vật liệu tái chế để làm bình giữ nhiệt.


	Bài 13. Sự truyền nhiệt và vật dẫn nhiệt
	Tuần 12 -13

	
	
	Môn tích hợp: Toán học
	Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo thể tích dung tích, độ dài.
	
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, dán, xếp, gắn, vẽ,… trong thực hành, sáng tạo.
	
	
	

	7
	Chậu hoa, cây cảnh mini
	Môn chủ đạo: Công nghệ
	– Tóm tắt được nội dung các bước trồng hoa, cây cảnh trong chậu. 

– Sử dụng được một số dụng cụ trồng hoa, cây cảnh đơn giản. 

– Trồng và chăm sóc được một số loại hoa và cây cảnh trong chậu.
	Tóm tắt được nội dung các bước trồng hoa, cây cảnh trong chậu; sử dụng được một số dụng cụ đơn giản để trồng và chăm sóc một số loại hoa và cây cảnh; thực hành đo và ước lượng trong lựa chọn cây và chậu cây trồng phù hợp.
	Bài 4. Trồng cây cảnh trong chậu
	Tuần 11

	
	
	Môn tích hợp: Toán học
	Sử dụng được một số dụng cụ thông dụng để thực hành đo độ dài.
	
	
	

	8
	Tạo bài trình chiếu giới thiệu lịch sử văn hoá truyền thống

của địa phương
	Môn chủ đạo: Tin học
	– Thực hiện được thành thạo việc kích hoạt và thoát khỏi phần mềm trình chiếu.

– Tạo được tệp trình chiếu đơn giản (khoảng 4 trang) có chữ hoa và chữ thường, có ảnh, có sử dụng công cụ gạch đầu dòng.

– Biết lưu được tệp sản phẩm vào đúng thư mục theo yêu cầu.
	Thực hiện thành thạo việc kích hoạt và ra khỏi phần mềm trình chiếu; tạo được tệp trình chiếu đơn giản (khoảng 4 trang) có chữ hoa, chữ thường, có ảnh, có sử dụng công cụ gạch đầu dòng; lưu được tệp sản phẩm vào đúng thư mục theo yêu cầu. Lựa chọn và tạo bài trình chiếu giới thiệu được ở mức độ đơn giản một món ăn, một loại trang phục hoặc lễ hội truyền thống của địa phương.
	Bài 9. Bài trình chiếu của em
	Tuần 19 -20

	
	
	Môn tích hợp: Lịch sử – Địa lí
	Lựa chọn và giới thiệu được ở mức độ đơn giản một món ăn, một loại trang phục hoặc một lễ hội tiêu biểu,... ở địa phương.
	
	
	

	9
	Triển lãm sản phẩm STEM cuối học kì I
	Môn chủ đạo: Mĩ thuật

Môn tích hợp: Toán học


	– Sử dụng được giấy, vật liệu sẵn có để trang trí tem sản phẩm bài học, tên nhóm, gian trưng bày có tính thẩm mĩ, sáng tạo.

– Trưng bày được sản phẩm theo nhóm có tính hài hòa và chia sẻ cảm nhận về các sản phẩm của cá nhân, của bạn.

Thực hiện được việc đo và ước lượng khu vực trang trí, trưng bày sản phẩm. kích thước tem của của các sản phẩm, gian trưng bày
	- Biết tập hợp các sản phẩm của cá nhân để trưng bày theo nhóm có khoa học và thẩm mĩ. Sắp xếp theo tỷ lệ to nhỏ, theo gam màu, thứ tự, tính năng của các nhóm sản phẩm bài học.

- Trưng bày được sản phẩm có tính thẩm mĩ đẹp mắt, nhỏ trước, lớn sau, màu sắc hài hòa.

-Tập hợp tính số lượng sản phẩm. Chọn vị trí để đo tính kích thước độ cao, rộng khu vực trang trí để trưng bày sản phẩm. Sản phẩm có kích thước lớn bày phía sau, nhỏ phía trước.

- Lựa chọn kích thước để cắt tem viết tên bài, sản phẩm sao cho phù hợp khi trưng bày.
	
	

	10
	Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Tây Nguyên
	Môn chủ đạo: Lịch sử - Địa lí
	– Kể được tên một số dân tộc ở vùng Tây Nguyên.

– Sử dụng lược đồ phân bố dân cư hoặc bảng số liệu, so sánh được sự phân bố dân cư ở vùng Tây Nguyên với các vùng khác.
– Trình bày được một số hoạt động kinh tế chủ yếu ở vùng Tây Nguyên (ví dụ: trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, phát triển thủy điện,...)
– Nêu được ý tưởng và chia sẻ được phương án làm sách chiếu bóng về một số hoạt động kinh tế chủ yếu ở vùng Tây Nguyên.
	Kể được tên một số dân tộc và sự phân bố dân cư ở Tây Nguyên; sử dụng được lược đồ để trình bày về một số hoạt động chủ

yếu ở Tây Nguyên; vận dụng ước lượng độ dài, kĩ năng tìm kiếm thông tin, đưa hình ảnh vào trang chiếu và tạo hình từ vật liệu dễ kiếm để làm mô hình phân bố cây trồng, vật nuôi ở Tây Nguyên.


	Bài 20: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Tây Nguyên 


	Tuần 25 -26

	
	
	Môn tích hợp: Toán
	– Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến gấp, cắt, ghép, xếp, vẽ và tạo hình trang trí.
	
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Làm được các sản phẩm vẽ, cắt, xé dán, trang trí theo sở thích.
– Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
	
	
	

	
	
	Tin học
	Đưa ảnh được vào trang chiếu, văn bản.
	
	
	

	11
	Thực hành ước lượng

trong tính toán đơn giản
	Môn chủ đạo: Toán
	– Thực hành ước lượng được trong những tính toán đơn giản. 

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến tiền Việt Nam.
	Thực hiện được ước lượng trong tính toán đơn giản và giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến tiền Việt Nam. Vận dụng ước lượng tính toán chi phí nguyên vật liệu trong thực hành tạo ra sản phẩm.
	Bài 79. Thực hành và trải nghiệm 
	Tuần 35

	
	
	Môn tích hợp: Công nghệ
	– Thực hành sáng tạo sản phẩm thủ công.

– Thực hiện được các bước trong thực hành tạo ra sản phẩm.
– Biết chia sẻ ý định sử dụng sản phẩm và bảo quản đồ dùng học tập.
	
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, xé, dán, vẽ,... trong thực hành, sáng tạo.

– Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
	
	
	

	12
	Ăn uống cân bằng
	Môn chủ đạo: Khoa học
	– Trình bày được sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn, ăn nhiều rau, hoa quả và uống đủ nước mỗi ngày.

– Nêu được ở mức độ đơn giản về chế độ ăn uống cân bằng.

– Nhận xét được bữa ăn có cân bằng, lành mạnh không dựa vào sơ đồ tháp dinh dưỡng của trẻ em và đối chiếu với thực tế bữa ăn trong ngày ở nhà hoặc ở trường.
	Trình bày được chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh; nhận xét được bữa ăn cân bằng, lành mạnh hay không dựa vào tháp dinh dưỡng; vận dụng ước lượng khối lượng và thực hành tạo hình sản phẩm 3D để tạo mô hình bữa ăn phù hợp.


	Bài 25. Ăn, uống khoa học để cơ thể khoẻ mạnh
	Tuần 25

	
	
	Môn tích hợp: Toán
	– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo khối lượng, dung tích…
	
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, dán, xếp, gắn, vẽ,… trong thực hành, sáng tạo.
	
	
	

	13
	Làm chong chóng
	Môn chủ đạo: Công nghệ
	– Làm được đồ chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi theo hướng dẫn. 

– Tính toán chi phí cho một đồ chơi dân gian tự làm.
	Làm được đồ chơi chong chóng theo hướng dẫn; tính toán được chi phí cho chiếc chong chóng tự làm; nhận biết được không khí chuyển động gây ra gió làm chong chóng quay.
	Bài 9. Làm diều giấy


	Tuần 29

	
	
	Môn tích hợp: Khoa học
	Nhận biết được không khí chuyển động gây ra gió và nguyên nhân làm không khí chuyển động.
	
	
	

	14
	Chuỗi thức ăn trong tự nhiên
	Môn chủ đạo: Khoa học
	– Trình bày được mối liên hệ giữa các sinh vật trong tự nhiên thông qua chuỗi thức ăn.

– Nêu được ví dụ về chuỗi thức ăn.

– Sử dụng được sơ đồ đơn giản để mô tả sinh vật này là thức ăn của sinh vật khác trong tự nhiên. 
	Sử dụng sơ đồ đơn giản để mô tả được mối liên hệ giữa các sinh vật tự nhiên trong chuỗi thức ăn; vận dụng nhận dạng hình khối, đo độ dài và thực hành tạo hình sản phẩm từ vật liệu dễ kiếm để tạo mô hình chuỗi thức ăn.


	Bài 30: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên 
	Tuần 31

	
	
	Môn tích hợp: Toán
	– Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến lắp ghép, tạo lập hình gắn với một số hình phẳng đã học.
– Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến gấp, cắt, ghép, xếp, vẽ và tạo hình trang trí.
	
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Sử dụng được các vật liệu có sẵn làm sản phẩm.
– Thể hiện được chi tiết, hình ảnh làm trọng tâm ở sản phẩm.
– Làm được các sản phẩm vẽ, cắt, xé dán, trang trí theo sở thích.
– Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
	
	
	

	15
	Thực hành trải nghiệm cùng bộ lắp ghép hình phẳng
	Môn học chủ đạo: Toán học
	– Nhận biết được góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

– Thực hiện được việc lắp ghép, tạo lập một số hình phẳng và hình khối đã học. 

– Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến lắp ghép, tạo lập hình gắn với một số hình phẳng đã học.
	Thực hiện được việc cắt, ghép, tạo hình và giải quyết được một số vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến hình phẳng đã học; phối hợp một số kĩ năng vẽ, cắt, tạo hình,... để làm bộ lắp ghép hình phẳng.
	Bài 54. Xếp hình, vẽ hình 
	Tuần 24 -25

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	– Thực hành sáng tạo sản phẩm thủ công.

– Thực hiện được các bước trong thực hành tạo ra sản phẩm.
– Biết chia sẻ ý định sử dụng sản phẩm và bảo quản đồ dùng học tập.
	
	
	

	16
	Chương trình của em
	Môn chủ đạo: Tin học
	Tự thiết lập và tạo được chương trình đơn giản, ví dụ điều khiển một nhân vật chuyển động trên màn hình.
	Tự thiết lập và tạo được chương trình đơn giản, vận dụng được kiến thức đã học về nhu cầu sống của động vật để tạo chương trình thể hiện sự trao đổi khí, nước, thức ăn của động vật với môi trường.
	Bài 14. Điều khiển nhân vật chuyển động trên sân khấu
	

	
	
	Môn tích hợp: Khoa học
	Vẽ được sơ đồ đơn giản (hoặc điền vào sơ đồ cho trước) về sự trao đổi khí, nước, thức ăn của động vật với môi trường.
	
	
	

	17
	Triển lãm sản phẩm STEM cuối học kì II
	Môn chủ đạo: Mĩ thuật

Môn tích hợp: Toán học
	– Sử dụng được giấy, vật liệu sẵn có để trang trí tem sản phẩm bài học, tên nhóm, gian trưng bày có tính thẩm mĩ, sáng tạo.

– Trưng bày được sản phẩm theo nhóm có tính hài hòa và chia sẻ cảm nhận về các sản phẩm của cá nhân, của bạn.

Thực hiện được việc đo và ước lượng khu vực trang trí, trungtrưng bày sản phẩm. kích thước tem của của các sản phẩm, gian trưng bày
	- Biết tập hợp các sản phẩm của cá nhân để trưng bày theo nhóm có khoa học và thẩm mĩ. Sắp xếp theo tỷ lệ to nhỏ, theo gam màu, thứ tự, tính năng của các nhóm sản phẩm bài học.

- Trưng bày được sản phẩm có tính thẩm mĩ đẹp mắt, nhỏ trước, lớn sau, màu sắc hài hòa.

-Tập hợp tính số lượng sản phẩm. Chọn vị trí để đo tính kích thước độ cao, rộng khu vực trang trí để trưng bày sản phẩm. Sản phẩm có kích thước lớn bày phía sau, nhỏ phía trước.

- Lựa chọn kích thước để cắt tem viết tên bài, sản phẩm sao cho phù hợp khi trưng bày.
	Chủ đề đồ dùng hữu ích

Bài tổng kết: Mô hình bài học từ những mảnh ghép
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